
Máy đo chức năng hô hấp kết nối PC

Sàng lọc phổi đơn 
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Kiểm tra hô hấp ký một cách cực kỳ dễ dàng và trực quan với COSMED microQuark.

• Kiểm tra chức năng hô hấp 
toàn diện.

• Kết nối và sử dụng ngay 
lập tức.

• Lưu lượng kế turbine kỹ 
thuật số đã định chuẩn.

• Khuyến khích bệnh nhi.
• Phần mềm thân thiện, sang 

tạo, cung cấp kết quả đồ 
họa và số đầy đủ.

• Giải thích kết quả tự động 
dựa trên các hướng dẫn 
khoa học mới nhất.

• Kết nối mạng đầy đủ và đa 
ngôn ngữ.

• Đáp ứng các tiêu chuẩn 
mới nhất của ATS/ERS.

microQuark là máy đo phế dung 
dựa trên PC đến từ COSMED, 
với kích thước nhỏ gọn và nhẹ, 
là giải pháp hoàn hảo để sàng 
lọc đo chức năng hô hấp ở mọi 
nơi và trong mọi điều kiện.

microQuark có thể sử dụng 
bằng mọi loại máy tính, dù là 
máy để bàn hay laptop, chỉ cần 
cài đặt phần mềm của thiết bị và 
kết nối thiết bị vào cổng USB 
của máy tính.

microQuark tích hợp công nghệ 
tuabin hai chiều kỹ thuật số của 
COSMED đã được chứng minh 
cực kỳ chính xác và đáng tin cậy 
trong mọi điều kiện.

Thực hiện xét nghiệm chức 
năng phổi vô cùng dễ dàng và 
trực quan với microQuark và 
OMNIA, phần mềm mạnh mẽ 
được phát triển bởi COSMED, 
đã bao gồm trong gói tiêu 
chuẩn.

Đo chức năng hô hấp
Máy COSMED microQuark bao gồm tất cả 
các tính năng và công cụ để thực hiện bài 
kiểm tra hô hấp ký tiêu chuẩn:
- Dung tích sống gắng sức (FVC) 

Trước/Sau 
- Dung tích sống chậm (SVC) 

Trước/Sau 
- Thông khí tự ý tối đa (MVV)
- Nghiệm pháp thử thách phế quản.

Các công cụ hướng dẫn và 
kiểm soát chất lượng được 
cung cấp trong quá trình kiểm 
tra để giúp thực hiện các 
động tác kiểm tra và đạt được 
kết quả tối ưu.

Kết quả kiểm tra cuối cùng có 
thể được in ra dưới dạng báo 
cáo tùy chỉnh toàn diện, bao 
gồm biểu đồ và giải thích một 
cách tự động dựa trên các bài 
báo cáo khoa học mới nhất.



Giao diện phần mềm thân thiện và đơn giản cung cấp quyền truy cập nhanh chóng vào các tính năng và lệnh

Công cụ khuyến khích bệnh nhi cho các bài kiểm tra chức năng hô hấp với khả năng chọn mức độ dự 
đoán (%PEF, %FVC)

Luôn sử dụng bộ lọc bệnh nhân có hiệu quả lọc vi khuẩn/virus cao để đảm bảo bảo vệ thiết bị, 
tránh lây nhiễm chéo và bảo vệ bệnh nhân cùng nhân viên y tế khỏi các giọt bắn trong môi 
trường.

Được cung cấp bởi OMNIA
OMNIA cung cấp giao diện thân thiện và 
thiết kế cảm ứng chạm tự nhiên. Quy 
trình vận hành liền mạch giúp giảm thời 
gian kiểm tra và lỗi do con người. Người 
vận hành có thể tiếp cận các tính năng 
kiểm tra chính của thiết bị với thời gian 
học tập và làm quen ngắn.
Công cụ giải thích toàn diện với thuật 
toán tự động phân tích kết quả và cung 
cấp chuỗi văn bản giải thích bao gồm kết 
quả dạng số liệu.
Người vận hành có thể xem kết quả 
kiểm tra và phân tích sơ đồ, thông số và 
các công cụ giải thích sẽ bao gồm trong 
bảng kết quả cuối cùng.
OMNIA có khả năng tích hợp cao, bao 
gồm cả tích hợp với Hệ Thống Thông 
Tin Bệnh Viện (HIS) và với toàn bộ các 
sản phẩm của COSMED Từ hô hấp ký 
đến đo chức năng phổi và phân tích 
thành phần cơ thể.

Công cụ khuyến khích bệnh nhi
Để cải thiện sự tuân thủ của bệnh nhi, 
OMNIA cung cấp khả năng thực hiện 
kiểm tra hô hấp ký dưới dạng hoạt hình 
để khích lệ bệnh nhi trong việc xác định 
dung tích phổi và lưu lượng phổi.
Bảng kết quả cho bệnh nhi được dựa 
trên 2 chỉ số: PEF và FVC.
Mức độ hỗ trợ trong quá trình tạo động 
lực cho bệnh nhi có thể tùy chỉnh cho 
mỗi bệnh nhân bằng hai thanh kéo trong 
đó người dùng có thể đặt % dự đoán 
PEF và % dự đoán FVC đạt được trong 
quá trình thử nghiệm.

Bộ lọc kháng khuẩn
Thiết bị COSMED được thiết kế để 
giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng do các 
thành phần bị ô nhiễm.
Máy hô hấp ký microQuark có thể sử 
dụng với bộ lọc kháng khuẩn, đảm bảo 
bảo vệ bệnh nhân và người thực hiện 
khỏi sự lây nhiễm chéo, đồng thời giữ 
an toàn cho cả bệnh nhân và người 
vận hành mà không làm ảnh hưởng 
đến hiệu suất của hệ thống.
Hướng dẫn ATS/ERS cung cấp hướng 
dẫn hữu ích về cách phòng ngừa 
nhiễm trùng, khuyến nghị rõ ràng rằng: 
“Bộ lọc khuẩn nên được sử dụng để 
bảo vệ tất cả thiết bị tiếp xúc với chất 
thải từ bệnh nhân, trừ khi thiết bị được 
tiệt trùng hoặc thay thế giữa các bệnh 
nhân…”
COSMED khuyến nghị mạnh mẽ sử 
dụng bộ lọc kháng khuẩn để giảm thiểu 
sự phân tán giọt bắn trong môi trường 
sản sinh trong quá trình thở ra mạnh và 
các thao tác chức năng phổi khác.



Các đặc điểm kỹ thuật

Sản phầm Mô tả Mã tham chiếu
microQuark Máy đo chức năng hô hấp C09061-01-99
Quy cách đóng gói chuẩn Máy MirroQuark, bộ đo lưu lượng thở, bộ kết nối, hộp vận chuyển, 

phần mềm OMNIA®, Hướng dẫn sử dụng
Bộ đo lường
Spirometry – Phép đo lưu 
lượng thở

Forced Vital Capacity (FVC) Pre/Post/Challenge, Slow Vital 
Capacity (SVC) Pre/Post, Maximum Voluntary Ventilation (MVV)

Phần cứng
Kích thước – Trọng lượng 150 x 45 x 53 mm/77g
Cổng USB
Cổng sạc Cổng USB
Bộ đo lưu lượng T2
Loại Cánh quạt kỹ thuật số hai chiều có 

tính năng định hướng
Phạm vi đo lưu lượng 0 – 16L/s
Độ chính xác ± 5% hoặc 200mL/s
Dung tích đo 0 – 12L
Độ chính xác đo thể tích ± 2.5% hoặc 50mL
Độ phân giải đo lường 12ml
Độ kháng cự <0.8cmho /L/s
Phần mềm OMNIA
Ngôn ngữ Anh, Trung (Truyền thống & giản thể), Séc, Đan Mạch, Hà Lan, 

Pháp, Đức, Hy Lạp, Do Thái (Chỉ dịch thuật), Ý, Nhật, Hàn.
Cấu hình PC đề nghị Windows 8.x (32 bit, 64 bit), Windows 10 (32 bit, 64 bit), Windows 

11 (64 bit)

Hệ điều hành yêu cầu CPU ≥ 2Ghz, RAM ≥ 4GB, ổ cứng ≥ 10GB cho bản cài đặt đầy đủ, 
độ phân giải màn hình ≥ 1366x768 pixel, ≥2 cổng USB

Tuỳ chọn/ Phụ kiện Mô tả Mã tham chiếu
Ống tiêm hiệu chuẩn Ống tiêm chứng nhận 3L để đảm bảo 

độ chính xác của các phép đo.
C00600-01-11

Vật tư tiêu hao Mô tả Mã tham chiếu
Bộ lọc kháng khuẩn Dùng một lần, có đầu miệng hình bầu 

dục (50 cái)
A-182-300-005

Kẹp mũi Dùng 1 lần (25 cái) A-662-100-001
Tiêu chuẩn An toàn & Chất lượng
MDD (93/42 EEC); MDR (2017/745) pending; FDA 510(k); EN 60601-1 (safety) / EN 
60601-1-2 (EMC)
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